Tuần từ: 23/3/2020 đến 28/3/2020

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ – KHỐI 8

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

Học sinh nắm được vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống, quy ước biểu diễn ren trên bản vẽ kĩ thuật, sự khác nhau giữa vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại, giữa kim loại đen và kim loại màu. Biết được các tính chất cơ bản của vật liệu và ý nghĩa của tính công nghệ. 
Học sinh biết được khái niệm và phân loại các chi tiết máy, cấu tạo và nguyên lí làm việc của bộ truyền động đai, cơ cấu tay quay con trượt. Nắm được công thức tính tỉ số truyền của bộ truyền động đai, truyền động ăn khớp. 

2. Kỹ năng:  

Biết lập công thức tính tỉ số truyền của bộ truyền động xích ở một chiếc xe đạp và kết luận được đĩa nào quay nhanh hơn bao nhiêu lần.
B. NỘI DUNG

I. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. 
          Quy ước biểu diễn ren. Chi tiết máy, khái niệm và phân loại:

Bản vẽ kỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống. Muốn chế tạo các sản phẩm, thi công các công trình, sử dụng có hiệu quả và an toàn các sản phẩm, các công trình đó ta cần phải có các bản vẽ kỹ thuật của chúng.
* Ren nhìn thấy:

- Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm. 
- Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.

- Vòng tròn đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm.

- Vòng tròn chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh, vẽ 
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[image: image2.jpg]Dichren  Gioihanren  Vong dinh ren

&

Chanren

Vong chan ren




* Ren bị che khuất: 

- Đường chân ren, đường giới hạn ren và đường đỉnh ren được vẽ bằng nét đứt. 
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* Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy và không thể tháo rời ra được nữa. Có 2 lọai chi tiết máy:

- Nhóm chi tiết có công dụng riêng là: Chi tiết chỉ dùng trong một loại máy nhất định, như: kim máy khâu, khung xe đạp… 

-  Nhóm chi tiết có công dụng chung là: Chi tiết được dùng trong nhiều loại máy khác nhau, như: bulông, đai ốc, lò xo… 
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II. Truyền và biến đổi chuyển động:

1. Bộ truyền động đai:

a. Cấu tạo: gồm bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2 và dây đai truyền 3 được mắc căng trên hai bánh đai.

b. Nguyên lý làm việc:

- Khi bánh đai 1 có đường kính D1 quay với tốc độ n1 (vòng/phút), nhờ lực ma sát giữa dây đai và hai bánh đai làm bánh bị dẫn 2 có đường kính D2 quay theo với tốc độ n2 (vòng/phút). 

Tỉ số truyền i: i=
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- Bánh nào có đường kính bé hơn sẽ quay nhanh hơn.
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2. Truyền động ăn khớp: 

a. Cấu tạo:
- Bộ truyền động bánh răng gồm: bánh răng 1 và bánh răng bị dẫn 2 với các răng của chúng ăn khớp đều vào với nhau.

- Bộ truyền động xích gồm: đĩa xích 1, đĩa líp 2 và dây xích 3 có các mắt xích ăn khớp đều vào các răng của hai đĩa.

b. Tính chất:
- Gọi Z1 là số răng của bánh răng 1 v Z2 là số răng của bánh răng 2 thì công thức tính tỉ số truyền i:  i =[image: image8.wmf]2
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Câu hỏi:

1. Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?

2. Em hãy nêu quy ước biểu diễn ren trên bản vẽ kĩ thuật.
3. Chi tiết máy là gì? Gồm những loại nào?
4. Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của bộ truyền động đai.

5. Một xe đạp có đĩa xích 50 răng, đĩa líp 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết đĩa nào quay nhanh hơn bao nhiêu lần?
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Dặn dò: 

- Học sinh làm bài, nộp giáo viên chậm nhất ngày 26/3/2020.
- Học sinh có thể làm trên Word, hoặc làm trên giấy - chụp hình chỉnh rõ nét rồi nộp file hình.
- Bài làm ghi rõ Họ tên, lớp (nếu nộp file hình thì phải đánh số trang trước khi chụp – cố gắng nộp theo thứ tự trang). Các em cố gắng làm bài đầy đủ.
Chúc các em ôn bài tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe.
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